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NGHỊ QUYẾT

Quy định về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 4986/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua mức thu, mức trích phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua quy định về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với các nội dung chủ yếu như sau: 
1. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ các dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại         Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (đính kèm phụ lục Danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ).
2. Tổ chức thu phí

a) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.
b) Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai. 

3. Mức thu phí 

a) Mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

 




    
                   Đơn vị tính: Triệu đồng

	Tổng vốn đầu tư

(tỷ VNĐ)
	≤50
	>50 và           ≤100
	>100 và

≤200
	>200 và           ≤500
	>500

	Nhóm 01. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường
	5,0
	6,5
	12,0
	14,0
	17,0

	Nhóm 02. Dự án công trình dân dụng
	6,9
	8,5
	15,0
	16,0
	25,0

	Nhóm 03. Dự án hạ tầng kỹ thuật
	7,5
	9,5
	17,0
	18,0
	25,0

	Nhóm 04. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	7,8
	9,5
	17,0
	18,0
	24,0

	Nhóm 05. Dự án giao thông
	8,1
	10,0
	18,0
	20,0
	25,0

	Nhóm 06. Dự án công nghiệp
	8,4
	10,5
	19,0
	20,0
	26,0

	Nhóm 07. Dự án khác (không thuộc nhóm 01, 02, 03, 04, 05, 06)
	5,0
	6,0
	10,8
	12,0
	15,6


b) Mức thu phí đối với trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
Trong trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường do thẩm định không đạt yêu cầu, mức thu bằng 50% mức thu báo cáo đánh giá tác động môi trường chính thức. 

4. Mức trích phí

Mức trích để lại cho cơ quan thu phí là 80%. 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định pháp luật. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và bãi bỏ Điểm c, Khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 92/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về thu phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thu lệ phí cấp giấy chứng nhận và xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, thu các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2015./.
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